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STT Mã Tên công ty
Tỷ lệ ký quỹ 

ban đầu

1 BBC Bánh kẹo BIBICA 70%

2 BCI Xây dựng Bình Chánh 70%

3 BMC Khoáng sản Bình Định 70%

4 BMP Nhựa Bình Minh 70%

5 BTP Nhiệt điện Bà Rịa 60%

6 BVH Tập đoàn Bảo Việt 60%

7 CNG CNG Việt Nam 70%

8 CSM Cao su Miền Nam 60%

9 DHG Dược Hậu Giang 70%

10 DMC Dược phẩm DOMESCO 70%

11 DPM Đạm Phú Mỹ 60%

12 DPR Cao su Đồng Phú 70%

13 DQC Bóng đèn Điện Quang 70%

14 DRC Cao su Đà Nẵng 60%

15 DXG Địa ốc Đất Xanh 70%

16 EIB Eximbank 60%

17 FCN Công trình ngầm FECON 70%

18 FPT Tập đoàn FPT 60%

19 GAS PV Gas 60%

20 GMD Gemadept 60%

21 HAG Hoàng Anh Gia Lai 70%

22 HBC Địa ốc Hòa Bình 70%

23 HCM Chứng khoán TP.HCM 70%

24 HLA Hữu Liên Á Châu 60%

25 HPG Hòa Phát 60%

26 HSG Tập đoàn Hoa Sen 60%

27 HVG Thủy sản Hùng Vương 70%

28 IJC Becamex IJC 70%

29 ITA Đầu tư CN Tân Tạo 70%

30 JVC Thiết bị Y tế Việt Nhật 70%

31 KDC Bánh kẹo Kinh đô 70%

32 KHP Điện lực Khánh Hòa 70%

33 MBB MBBank 60%

34 MSN Tập đoàn Ma San 60%



35 NHS Đường Ninh Hòa 70%

36 NTL Đô thị Từ Liêm 70%

37 OGC Tập đoàn Đại Dương 60%

38 PAC Pin Ắc quy Miền Nam 70%

39 PET PETROLSETCO 60%

40 PGC Gas PETROLIMEX 60%

41 PHR Cao su Phước Hòa 70%

42 PPC Nhiệt điện Phả Lại 60%

43 PTB Phú Tài 70%

44 PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 60%

45 PVT Vận tải Dầu khí PVTrans 70%

46 REE Cơ Điện Lạnh REE 60%

47 SAM Cáp viễn thông SAM 60%

48 SBT Mía đường Tây Ninh 70%

49 SRC Cao su Sao Vàng 70%

50 SSI Chứng khoán Sài Gòn 60%

51 STB Sacombank 60%

52 TDC Becamex TDC 70%

53 TDH Thủ Đức House 70%

54 TLH Thép Tiến Lên 70%

55 VCB Vietcombank 60%

56 VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO 70%

57 VNM VINAMILK 60%

58 VSC VICONSHIP 70%

59 VSH Thủy điện Vĩnh Sơn SH 60%
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STT Mã Tên công ty
Tỷ lệ ký quỹ ban 

đầu

1 AAA An Phát Plastic 70%

2 ACB Ngân hàng Á Châu 60%

3 BCC Xi măng Bỉm Sơn 70%

4 HUT Xây dựng TASCO 70%

5 KLS Chứng khoán Kim Long 60%

6 LAS Hóa chất Lâm Thao 60%

7 NTP Nhựa Tiền Phong 70%

8 PGS Khí hóa lỏng Miền Nam 60%

9 PLC Hóa dầu Petrolimex 70%

10 PVC Dung dịch Khoan Dầu khí 60%

11 PVS DVKT Dầu khí PTSC 60%

12 SD5 Sông Đà 5 70%

13 SD6 Sông Đà 6 70%

14 SD9 Sông Đà 9 70%

15 SDT Sông Đà 10 70%


